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5 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Vật lý Thầy Hà

6 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Vật lý Thầy Hà

7 Ngữ văn Cô Nhung Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô L.Thu

8 Ngữ văn Cô Nhung Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô L.Thu
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5 Tiếng Anh Cô Trà Ngữ văn Thầy Nam Tiếng Anh Cô Hạnh

6 Vật lý Cô N.Thu Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô L.Thu

7 Vật lý Cô N.Thu Lịch sử Cô L.Hoa Sinh học Cô M.Thúy

8 Sinh hoạt Thầy Hiếu Sinh hoạt Thầy Nam Sinh hoạt Cô L.Thu
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Xem lịch học các lớp TC 

theo nghề K38
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TC KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & 

ĐIỀU KHIỂN TRONG CN 1

(12A1+12A3)

 TC ĐIỆN TỰ ĐỘNG 
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LỚP TC -  K38
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Xem lịch học các lớp TC 

theo nghề K38

Chào cờ - Sảnh nhà A6  (7h10' - 7h30')

12A1 12A2 12A3

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 19) HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022
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Xem lịch học các lớp TC 

theo nghề K38

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Vật Lí*

    Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Hóa Học*

    Từ 09h30' - 10h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Sinh Học* 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô N.Thủy - Thầy N.Thụ

      Từ 07h15' - 09h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Ngữ văn* 

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kì I Môn Toán* 

NGHỈ ÔN TẬP

  Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Lịch Sử*

Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Địa Lí*

       Từ 09h30' - 10h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Tiếng Anh* 



Thứ B T P P

1 Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Quyên

2 Ngữ văn Cô Vân Lịch sử Cô H.Vân

3 Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô Thủy

4 Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô Thủy
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1 Sinh học Cô Hương Sinh học Thầy H.Phong

2 Tiếng Anh Cô Dung Lịch sử Cô H.Vân

3 Tiếng Anh Cô Dung Ngữ văn Cô Thủy

4 Sinh hoạt Cô P.Loan Sinh hoạt Cô L.Hải
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TC KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ 

ĐIỀU KHIỂN TRONG CN 2

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 19) HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  (7h10' - 7h30')
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thầy Đ.Huynh

PLC NÂNG CAO 

THẦY N.HÒA

VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 

HỆ THỐNG MÁY LẠNH TRUNG 
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  Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Lịch Sử*

Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Địa Lí*

       Từ 09h30' - 10h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Tiếng Anh* 
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NGHỈ ÔN TẬP

Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Vật Lí*

    Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Hóa Học*

    Từ 09h30' - 10h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Sinh Học* 

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kì I Môn Toán* 

      Từ 07h15' - 09h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Ngữ văn* 
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Thứ B T P P P

1 Hóa học Cô Yến

2 Sinh học Cô Khuyên

3 Tiếng Anh Cô Hạnh

4 Ngữ văn Thầy Nam

5 Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Thủy

6 Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Thủy

7 Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

8 Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh
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1 Ngữ văn Thầy Nam

2 Ngữ văn Thầy Nam

3 Hóa học Cô Yến

4 Sinh hoạt Cô Yến

5 Địa lý Cô Phi Sinh học Cô Khuyên

6 Địa lý Cô Phi Ngữ văn Cô Thủy

7 Tiếng Anh Cô Dung Tiếng Anh Cô Hạnh

8 Sinh hoạt Thầy T.Hòa Sinh hoạt Cô Khuyên
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12A6

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 19) HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  (7h10' - 7h30')
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TC CÔNG NGHỆ ÔTÔ 2

(12A1+12A7)
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thầy Quý - Cô Chi

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thầy Quý - Cô Chi
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TIN HỌC 

Cô Chi

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY V.TÚ
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TIN HỌC

Thầy Quý

BẢO DƯỠNG , SỬA CHỮA TRANG 

BỊ ĐIỆN OTO

Thầy Duy - Thầy Tú

  Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Lịch Sử*

Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Địa Lí*

       Từ 09h30' - 10h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Tiếng Anh* 

      Từ 07h15' - 09h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Ngữ văn* 

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kì I Môn Toán* 

Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Vật Lí*

    Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Hóa Học*

    Từ 09h30' - 10h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Sinh Học* 

NGHỈ ÔN TẬP
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Thứ B T P P P

1 Toán Thầy Hùng

2 Toán Thầy Hùng

3 Tiếng Anh Cô Trinh

4 Tiếng Anh Cô Trinh

5 Ngữ văn Cô Vân Sinh học Cô Hương

6 Ngữ văn Cô Vân Lịch sử Cô N.Hà

7 Tiếng Anh Cô Trinh Vật lý Thầy Cầu

8 Tiếng Anh Cô Trinh Vật lý Thầy Cầu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Toán Thầy Hùng

2 Toán Thầy Hùng

3 Ngữ văn Thầy Nam

4 Sinh hoạt Cô H.Vân

5 Sinh học Thầy H.Phong Lịch sử Cô N.Hà

6 Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Tuyết

7 Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Tuyết

8 Sinh hoạt Thầy Hưng Sinh hoạt Thầy N.Ngọc
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ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT1

THẦY TÙNG - CÔ P.HOA

3

ĐỒ ÁN QUAY DỰNG VÀ BIÊN TẬP 

VIDEO

Thầy Thái

Chào cờ - Sảnh nhà A6  (7h10' - 7h30')
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô Đ.Nga - Thầy Quyết

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 19) HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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ĐỒ ÁN THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN 

THƯƠNG HIỆU

THẦY N.THẮNG

TIN ỨNG DỤNG 3

THẦY TÙNG - THẦY NGỌC
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TIN ỨNG DỤNG 3

THẦY TÙNG - THẦY NGỌC

ĐỒ ÁN QUAY DỰNG VÀ BIÊN TẬP 

VIDEO

Thầy Thái

      Từ 07h15' - 09h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Ngữ văn* 

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kì I Môn Toán* 

Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Vật Lí*

    Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Hóa Học*

    Từ 09h30' - 10h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Sinh Học* 

NGHỈ ÔN TẬP
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  Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Lịch Sử*

Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Địa Lí*

       Từ 09h30' - 10h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Tiếng Anh* 

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN 

THƯƠNG HIỆU

THẦY N.THẮNG



Thứ B T P P P

1 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Trinh

2 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hiếu

3 Tiếng Anh Cô Quyên Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hiếu

4 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô L.Thu

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Địa lý Cô T.Hương Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô L.Thu

2 Địa lý Cô T.Hương Sinh học Thầy H.Phong Ngữ văn Cô L.Thu

3 Toán Cô Trang Tiếng Anh Cô Tuyết Sinh học Cô Khuyên

4 Sinh hoạt Cô P.Nhung Sinh hoạt Cô N.Nhung Sinh hoạt Cô B.Hạnh
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 19) HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022
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THỰC HÀNH KẾ TOÁN 

Cô Thùy - Cô Huyên
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  (7h10' - 7h30')

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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  Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Lịch Sử*

Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Địa Lí*

       Từ 09h30' - 10h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Tiếng Anh* 
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Cô P.Nhung - Cô N.Nhung
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Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kì I Môn Toán* 

Từ 07h15' - 08h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Vật Lí*

    Từ 08h30' - 09h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Hóa Học*

    Từ 09h30' - 10h25'  : Kiểm tra học kì I Môn Sinh Học* 
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      Từ 07h15' - 09h35'  : Kiểm tra học kì I Môn Ngữ văn* 



SÁNG Ngữ văn Tự luận 120 7h30’ 7h35’

CHIỀU Toán Trắc nghiệm 90 13h25’ 13h30’

Vật lí Trắc nghiệm 50 7h30’ 7h35’

Hóa học Trắc nghiệm 50 8h30’ 8h35’

Sinh học Trắc nghiệm 50 9h30’ 9h35’

Lịch sử Trắc nghiệm 50 7h30’ 7h35’

Địa lí Trắc nghiệm 50 8h30’ 8h35’

Tiếng Anh Trắc nghiệm 60 9h30’ 9h35’

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 12

(NĂM HỌC 2022 - 2023)

Ngày Buổi
Môn kiểm 

tra
Hình thức 

Thời gian 

làm bài

Giờ phát 

đề 

Giờ bắt 

đầu làm 
Ghi chú

TRƯỜNG CĐ XDCT ĐÔ THỊ

Thứ Ba 

13/12/2022

Thứ Tư 

14/12/2022
SÁNG

Thứ Năm 

15/12/2022
SÁNG

Chú ý : Học sinh có mặt tại điểm kiểm tra trước 15 phút so với giờ phát đề. 


